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Chương trình Đầu tư thông minh – Rinh quà cực chất 
Danh sách khách hàng nhận quà tặng 

STT Số Hợp đồng Họ và tên khách hàng Quà tặng 

1 10435357 Phạm Thị Hằng Vali du lịch 

2 10434632 Nguyễn Văn Quí Ô (dù) 

3 10435162 Lê Nguyễn Thế Hoàng Ô (dù) 

4 10434834 Nguyễn Thị Hồng My Ô (dù) 

5 10435119 Trần Kim Chi Ô (dù) 

6 10436284 Trương Ỷ Thuần Ô (dù) 

7 10435693 Quách Anh Thư Ô (dù) 

8 10437061 Nguyễn Cao Siêu Ô (dù) 

9 10436882 Lê Phước Hậu Ô (dù) 

10 10437331 Nguyễn Thị Kim Ngân Ô (dù) 

11 10436152 Nguyễn Toàn Ô (dù) 

12 10437881 Trần Thị Thanh Trúc Ô (dù) 

13 10438225 Ngô Kim Chi Ô (dù) 

14 10437041 Vũ Đức Anh Ô (dù) 

15 10437273 Phan Thị Ngọc Phương Ô (dù) 

16 10438271 Trần Thị Tuyết Ô (dù) 

17 10438618 Nguyễn Thị Rạn Ô (dù) 

18 10439000 Lê Hùng Quân Ô (dù) 

19 10436232 Đào Thanh Hiệp Ô (dù) 

20 10436180 Nguyễn Diệu Thúy Ô (dù) 

21 10436658 Võ Khương Duy Ô (dù) 

22 10441172 Lê Thị Thuỳ Linh Ô (dù) 

23 10435018 Hồ Xuân Ngọc Ô (dù) 

24 10435248 Vũ Tiến Mạnh Vali du lịch 

25 10436243 Bùi Bích Hạnh Ô (dù) 

26 10442693 Bùi Bích Hạnh Ô (dù) 

27 10435108 Phạm Huy Tuân Ô (dù) 

28 10441918 Nguyễn Thị Kim Linh Ô (dù) 

29 10442196 Nguyễn Văn Hồng Ô (dù) 

30 10442415 Nguyễn Thị Xuân Thanh Ô (dù) 

31 10439274 Trần Thiện Phước Ô (dù) 

32 10441225 Trần Văn Cường Ô (dù) 

33 10441556 Phạm Hồng Dương Ô (dù) 

34 10442428 Tạ Thị Phương Ô (dù) 

35 10442752 Lê Thị Thanh Dung Ô (dù) 

36 10442068 Nguyễn Thanh Phong Ô (dù) 

37 10443231 Nguyễn Bá Nam Ô (dù) 

38 10443207 Lê Thị Liên Ô (dù) 

39 10444113 Nguyễn Tường Vy Ô (dù) 

40 10444017 Nguyễn Ngọc Thành Ô (dù) 

41 10444458 Nguyễn Thanh Bình Ô (dù) 



STT Số Hợp đồng Họ và tên khách hàng Quà tặng 

42 10444633 Nguyễn Thị Kim Tuyền Ô (dù) 

43 10444735 Trần Thị Hạnh Vali du lịch 

44 10444743 Nguyễn Thị Hiền Ô (dù) 

45 10444779 Trần Văn Nghiêm Em Ô (dù) 

46 10448587 Trần Ái Vy Ô (dù) 

47 10447818 Lê Thị Thanh Đào Ô (dù) 

48 10448168 Lê Hoàng Mai Ô (dù) 

49 10452466 Phạm Văn Hoàng Danh Ô (dù) 

50 10449553 Nguyễn Thị Tiến Ô (dù) 

51 10449507 Hồ Thị Mỹ Được Ô (dù) 

52 10450321 Nguyễn Thị Kim Yến Ô (dù) 

53 10450517 Nguyễn Thị Hoài Hương Ô (dù) 

54 10453984 Lê Minh Tuấn Ô (dù) 

55 10454493 Lê Thị Hồng Trinh Ô (dù) 

56 10454814 Huỳnh Thị Thu Trang Ô (dù) 

57 10455317 Lê Minh Tuấn Ô (dù) 

58 10455976 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Ô (dù) 

59 10460520 Nguyễn Thị Thu Phương Ô (dù) 

60 10476912 Đoàn Thị Kiều Hạnh Ô (dù) 

61 10478661 Nguyễn Thị Liên Vali du lịch 

62 10478693 Đỗ Thành Vinh Vali du lịch 

63 10478687 Lê Văn Vượng Ô (dù) 

64 10456008 Nguyễn Thị Hoa Nồi lẩu điện 

65 10444240 Lương Hoàng Tiến Ô (dù) 

66 10444263 Phạm Lương Đức Thoại Ô (dù) 

67 10444808 Trần Thị Bích Khuê Ô (dù) 

68 10444803 Phạm Thị Hoan Ô (dù) 

69 10450374 Trần Tấn Khoa Ô (dù) 

70 10450282 Vũ Thị Thủy Vali du lịch 

71 10457667 Lê Thị Diệu Hằng Ô (dù) 

72 10453393 Lê Thị Minh Trang Ô (dù) 

73 10454590 Nguyễn Thị Thanh Tin Nồi lẩu điện 

74 10456510 Trương Thị Thu Cúc Ô (dù) 

75 10455395 Tạ Thị Kim Hà Ô (dù) 

76 10455897 Võ Thị Lý Ô (dù) 

77 10455388 Phan Thị Ngọc Hạnh Ô (dù) 

78 10455965 Bùi Lê Huy Ô (dù) 

79 10463098 Trần Đức Thuận Ô (dù) 

80 10455915 Đinh Thị Diễm My Ô (dù) 

81 10456026 Nguyễn Ngọc Trinh Ô (dù) 

82 10460531 Lê Trương Trung Hiếu Ô (dù) 

83 10457131 Vũ Tuấn Dũng Ô (dù) 

84 10458250 Võ Thị Hóa Ô (dù) 

85 10460418 Vũ Thị Thơi Ô (dù) 



STT Số Hợp đồng Họ và tên khách hàng Quà tặng 

86 10462224 Nguyễn Thị Thanh Tin Nồi lẩu điện 

87 10462839 Phạm Thị Thùy Dung Vali du lịch 

88 10460271 Hoàng Việt Anh Ô (dù) 

89 10463484 Nguyễn Văn Hoàn Ô (dù) 

90 10462618 Trần Song Uyên Lynh Ô (dù) 

91 10461848 Cao Thị Thanh Ô (dù) 

92 10463409 Nguyễn Xuân Duy Ô (dù) 

93 10462456 Nguyễn Văn Hùng Ô (dù) 

94 10462169 Nguyễn Hữu Tin Ô (dù) 

95 10462242 Lê Ngọc Trung Ô (dù) 

96 10463380 Dương Văn Du Ô (dù) 

97 10462352 Dương Thị Hiếu Ô (dù) 

98 10462365 Vũ Khánh Linh Ô (dù) 

99 10462828 Nguyễn Ngọc Quế Anh Ô (dù) 

100 10463242 Thi Quốc Bảo Ô (dù) 

101 10463351 Nguyễn Đồng Tháp Ô (dù) 

102 10463642 Vũ Thị Thu Hương Ô (dù) 

103 10466452 Võ Thành Minh Quân Ô (dù) 

104 10463998 Nguyễn Tấn Thuận Ô (dù) 

105 10464380 Nguyễn Thị Nga Ô (dù) 

106 10465493 Trần Thị Mai Hương Ô (dù) 

107 10464587 Lê Văn Qui Ô (dù) 

108 10466544 Nguyễn Thị Trung Hậu Ô (dù) 

109 10466457 Nguyễn Thế Trung Ô (dù) 

110 10467748 Lê Tiến Thành Vali du lịch 

111 10467016 Nguyễn Hồ Thùy Dương Ô (dù) 

112 10466870 Nguyễn Phan Thị Thùy Dung Ô (dù) 

113 10469982 Lê Thị Trang Ô (dù) 

114 10467013 Quản Thị Hằng Ô (dù) 

115 10467709 Võ Thị Kim Ngân Ô (dù) 

116 10467828 Nguyễn Hoài Hận Ô (dù) 

117 10469534 Nguyễn Thị Thu Thủy Ô (dù) 

118 10469588 Nguyễn Minh Thu Ô (dù) 

119 10470216 Trần Thị Mộng Tuyền Ô (dù) 

120 10487001 Phan Hữu Tài Ô (dù) 

121 10487118 Phan Thị Thu Thảo Ô (dù) 

122 10499621 Ngô Tân Long Ô (dù) 

123 10500130 Phạm Thị Phương Ô (dù) 

124 10500146 Vũ Văn Đồi Ô (dù) 

125 10500391 Nguyễn Thị Hiên Ô (dù) 

126 10444768 Nguyễn Văn Lực Ô (dù) 

127 10450471 Lê Thị Thủy Ô (dù) 

128 10455394 Nguyễn Thị Duyên Ô (dù) 

129 10460154 Châu Văn Đến Ô (dù) 



STT Số Hợp đồng Họ và tên khách hàng Quà tặng 

130 10461795 Lê Trần Diễm Thúy Ô (dù) 

131 10464362 Nguyễn Thị Trúc Linh Ô (dù) 

132 10463607 Phạm Thị Vân Anh Ô (dù) 

133 10464238 Trương Thị Ngọc Huyền Ô (dù) 

134 10463382 Bùi Thị Xuyên Ô (dù) 

135 10463714 Chung Thanh Trung Ô (dù) 

136 10463985 Trần Thị Vân Anh Ô (dù) 

137 10464600 Cao Thị Hiền Diệu Ô (dù) 

138 10464269 Đặng Thị Bích Lang Ô (dù) 

139 10467038 Lê Thị Nhung Ô (dù) 

140 10464399 Phạm Trung Thành Ô (dù) 

141 10468767 Hồ Nhật Minh Ô (dù) 

142 10467062 Huỳnh Ngọc Trọng Ô (dù) 

143 10466304 Hoàng Văn Tâm Ô (dù) 

144 10464522 Trần Văn Chung Ô (dù) 

145 10467121 Trần Thanh Việt Ô (dù) 

146 10468772 Nguyễn Thị Thu Hoài Ô (dù) 

147 10467797 Đỗ Gia Linh Ô (dù) 

148 10468788 Trịnh Trần Quốc Tuấn Ô (dù) 

149 10473221 Bùi Văn Dũng Ô (dù) 

150 10472340 Phạm Thị Thu Ô (dù) 

151 10469435 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Ô (dù) 

152 10469615 Nguyễn Trọng Trinh Ô (dù) 

153 10470572 Lê Xuân Quang Phúc Ô (dù) 

154 10469747 Huỳnh Chí Nguyên Ô (dù) 

155 10469883 Nguyễn Thị Mai Phương Ô (dù) 

156 10472385 Nguyễn Thị Chiều Ô (dù) 

157 10472480 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Ô (dù) 

158 10472369 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Ô (dù) 

159 10471095 Đỗ Thị Thu Huệ Ô (dù) 

160 10473568 Đặng Văn Nam Ô (dù) 

161 10476821 Nguyễn Anh Tuấn Vali du lịch 

162 10472819 Dương Thị Hoàng Yến Ô (dù) 

163 10472806 Hồ Thị Nương Ô (dù) 

164 10472911 Nguyễn Thị Kim Chi Ô (dù) 

165 10473319 Trần Thị Thanh Dung Ô (dù) 

166 10473864 Trần Chấn Phong Ô (dù) 

167 10473967 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Ô (dù) 

168 10473760 Nguyễn Xuân Phú Ô (dù) 

169 10474505 Trần Nguyên Minh Phúc Ô (dù) 

170 10477280 Đoàn Thị Xưa Vali du lịch 

171 10475348 Nguyễn Xuân Trường Ô (dù) 

172 10475605 Phạm Thị Thùy Dung Vali du lịch 

173 10475524 Đàm Quốc Thắng Ô (dù) 



STT Số Hợp đồng Họ và tên khách hàng Quà tặng 

174 10477254 Phạm Thanh Phương Ô (dù) 

175 10476811 Phan Thơm Ô (dù) 

176 10476801 Phan Thơm Ô (dù) 

177 10476392 Trần Tiểu Trí Ô (dù) 

178 10476793 Phan Thơm Ô (dù) 

179 10476690 Lê Thị Mỹ Hạnh Ô (dù) 

180 10480325 Nguyễn Thanh Nhã Vali du lịch 

181 10480210 Nguyễn Thanh Nhã Nồi lẩu điện 

182 10479068 Bùi Thanh Nghĩa Ô (dù) 

183 10479537 Phạm Thị Bích Hằng Ô (dù) 

184 10479599 Trương Thị Kim Huệ Ô (dù) 

185 10480316 Phạm Thị Hồng Thu Ô (dù) 

186 10480456 Trần Tiểu Trí Ô (dù) 

187 10482430 Lê Thị Như Quỳnh Ô (dù) 

188 10483070 Ngô Mộng Khuyên Ô (dù) 

189 10486089 Liễu Trọng Huy Ô (dù) 

190 10457441 Phan Thị Vân Kiều Ô (dù) 

191 10468273 Lê Thị Hường Ô (dù) 

192 10467787 Huỳnh Anh Tuấn Ô (dù) 

193 10473055 Trương Ái Quốc Ô (dù) 

194 10469387 Hà Ngọc Vali du lịch 

195 10481200 Trần Thị Kim Trúc Ô (dù) 

196 10476915 Đỗ Thị Ngọc Hưởng Ô (dù) 

197 10472945 Lê Thị Ngọc Lệ Ô (dù) 

198 10474024 Nguyễn Huỳnh Na Ô (dù) 

199 10474299 Nguyễn Huỳnh Na Ô (dù) 

200 10479208 Lê Nguyễn Minh Quang Ô (dù) 

201 10480031 Trương Thị Thái Hương Ô (dù) 

202 10480150 Đào Thị Linh Trang Ô (dù) 

203 10481086 Lê Thành Đạt Ô (dù) 

204 10480847 Nguyễn Thị Hà Trang Ô (dù) 

205 10483247 Nguyễn Thị Mai Phương Ô (dù) 

206 10481760 Nguyễn Mạnh Đình Ô (dù) 

207 10486196 Đặng Thị Tám Ô (dù) 

208 10482139 Trần Quốc Bảo Toàn Ô (dù) 

209 10483139 Nguyễn Chí Tân Ô (dù) 

210 10483163 Bùi Thị Mai Điệp Ô (dù) 

211 10483280 Trần Thị Quyên B Ô (dù) 

212 10483425 Phan Minh Phương Ô (dù) 

213 10487066 Nguyễn Thị Xuân Khoa Ô (dù) 

214 10485774 Nguyễn Anh Trung Ô (dù) 

215 10485991 Nguyễn Văn Sơn Ô (dù) 

216 10487400 Nguyễn Ngọc Mai Ô (dù) 

217 10487993 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Ô (dù) 



STT Số Hợp đồng Họ và tên khách hàng Quà tặng 

218 10487936 Nguyễn Văn Ngọc Ô (dù) 

219 10493770 Bùi Thị Minh Sương Ô (dù) 

220 10489566 Nguyễn Kim Oanh Ô (dù) 

221 10489173 Nguyễn Thị Hồng Đan Ô (dù) 

222 10489903 Lâm Thạnh Võ Ô (dù) 

223 10493123 Tô Thị Thùy Trâm Ô (dù) 

224 10494044 Phạm Trung Thành Ô (dù) 

225 10494585 Phạm Ngọc Bích Tuyền Vali du lịch 

226 10494716 Dương Văn Hoàng Ô (dù) 

227 10495663 Nguyễn Khai Huân Ô (dù) 

228 10495519 Nguyễn Thị Ánh Hậu Ô (dù) 

229 10495593 Phạm Văn Lợi Ô (dù) 

230 10496940 Nguyễn Minh Nam Ô (dù) 

231 10499741 Cao Thái Bảo Ô (dù) 

232 10489398 Trần Thị Kim Oanh Ô (dù) 

233 10474294 Phạm Văn Đồng Ô (dù) 

234 10476910 Võ Thị Thục Hiền Ô (dù) 

235 10495357 Lạc Thị Kim Tuyền Ô (dù) 

236 10484521 Nguyễn Ngọc Lâm Ô (dù) 

237 10486295 Nguyễn Thị Đông Thanh Ô (dù) 

238 10486356 Nguyễn Thị Trúc Bình Vali du lịch 

239 10489093 Nguyễn Kim Quan Ô (dù) 

240 10493734 Huỳnh Ngọc Vĩnh Ô (dù) 

241 10495610 Nguyễn Lê Vĩnh Phú Ô (dù) 

242 10494063 Võ Thị Nương Ô (dù) 

243 10498500 Trần Huyền Thanh Ô (dù) 

244 10498571 Nguyễn Thị Thùy Duyên Vali du lịch 

245 10499878 Nguyễn Mạnh Hải Nồi lẩu điện 

 


